Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH 

ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ III/2013 (TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN HẾT NGÀY 26/9/2013)
(Kèm theo Báo cáo số 224/BC-BTP ngày 27/9/2013 của Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LUẬT,
 PHÁP LỆNH
	NGÀY  CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT 
	SỐ LƯỢNG  VĂN BẢN  QĐCT 
	TÊN VĂN BẢN
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	LUẬT TỐ CÁO
	01/7/2012
	Bộ Công an
	01
	1. Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	01/10/2013

	2. 
	LUẬT GIÁ
	 01/01/2013
	Thanh tra Chính phủ
	01
	2. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
	25/9/2013

	3. 
	LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
	01/01/2013
	Bộ Tư pháp 
	01
	3. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp 
	15/9/2013

	4. 
	LUẬT GIÁO 

DỤC ĐẠI HỌC
	01/01/2013
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01
	4. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP (quy định nội dung, phương pháp xây dựng mức học phí, lệ phí tuyển sinh, khung học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập)
	01/9/2013

	5. 
	LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
	01/01/2013
	Ngân hàng Nhà nước
	01
	5. Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	13/8/2013 

	6. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
	01/02/2013
	Thanh tra Chính phủ


	02
	6. Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao
	30/9/2013

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
	05/9/2013

	8. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
	01/5/2013
	Bộ Tài chính
	01
	8. Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg 29/7/2013 thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá
	15/9/2013

	9. 
	
	
	Bộ Y tế
	01
	9. Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá
	15/9/2013

	10. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	01
	10. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	01/11/2013

	11. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	01
	11. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	05/9/2013

	12. 
	
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	03
	12. Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	15/9/2013

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	15/10/2013

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 107/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	15/11/2013

	15. 
	
	
	Bộ Tư pháp 
	02
	15. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
	19/7/2013

	16. 
	
	
	
	
	16. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	11/11/2013

	17. 
	
	
	Bộ Giao thông vận tải
	01
	17. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
	15/10/2013

	
	
	
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	01
	18. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	10/10/2013

	
	
	
	Bộ Công Thương
	01
	19.  Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
	10/10/2013

	
	
	
	Bộ Tài chính
	04
	20. Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
	15/10/2013

	
	
	
	
	
	21. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
	01/12/2013

	
	
	
	
	
	22. Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	15/11/2013

	
	
	
	
	
	23. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
	09/11/2013

	
	
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	01
	24. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/09/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
	01/11/2013

	18. 
	LUẬT SỬA ĐỔI,       BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
	01/7/2013
	Bộ Tài chính
	01
	25. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
	15/9/2013

	19. 
	LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
	01/7/2013
	Bộ Tài chính
	01
	26. Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia
	10/10/2013

	20. 
	PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
	01/9/2013
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	01
	27. Nghị định số 101/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	20/10/2013

	TỔNG SỐ:   12 luật, pháp lệnh
	Tổng số đã ban hành: 27 văn bản, trong đó: 

                                       - 25 Nghị định của Chính phủ;

                                       - 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
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